
CỤC THUẾ
THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:         Đồng Nai, ngày         tháng        năm  

THÔNG BÁO

Về việc công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng 
chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp 

không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 
10/12/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý 
thuế. 

Thuế thành phố Đồng Nai thực hiện công khai thông tin trên cổng thông tin 

điện tử ngành Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với 138 doanh 

nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 

thuế và 335 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký đến thời điểm 

17/07/2026.

Lý do công khai: vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 

108/2025/QH15 và điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 

30/06/2026 của Chính phủ.

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo).

Thuế thành phố Đồng Nai trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân được biết./.

                                                                                                                                                  
   KT. TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ

Nơi nhận:    PHÓ TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ
- Lãnh đạo Thuế thành phố (để báo cáo)
- Đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử 
ngành thuế;
- Công khai trên các phương tiện thông tin đại 
chúng;
- Lưu: VT, QLDN 2 (Huỳnh Mai,2b).      
                                                                Nguyễn Minh Hải



       CỤC THUẾ
THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

(Ban hành kèm theo Thông báo số                        ngày   tháng   năm        của Thuế tỉnh Đồng Nai)

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế                       Địa chỉ

1 3603356347
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
HỒNG PHƯỚC Số 148, KP 1, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai

2 3603594486
CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS - TV TM DV MỸ 
ĐÌNH

Số 779B, Đường Võ Thị Sáu, Khu Phố 4, Phường Trấn Biên, 
TP Đồng Nai

3 3603758818
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC NAM 
VIỆT Tổ 19, ấp Đất Mới, Xã Long Phước, TP Đồng Nai

4 3600654514
Công Ty CP Sản Xuất- Xây Dựng-Thương Mại 
Thanh Quang

Lô 2, cụm Công nghiệp dốc 47, Phường Tam Phước, TP Đồng 
Nai

5 3603454827
CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG HƯNG PHÁT 
CARDANOL

174A, Tổ 25, Xóm 4, Ấp Thái Hòa, Phường Hố Nai, TP Đồng 
Nai

6 3603550520
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DỊCH 
VỤ CÔNG NGHIỆP ĐẠI PHONG 273, Tổ 4, Khu phố 11, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

7 3602486311
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản 
Hiệp Hòa Phát Số 01, đường số 11, KP 9, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

8 3603565823
CÔNG TY TNHH BAO BÌ THUẬN PHÁT AN 
PHƯỚC Lô E, Khu Công Nghiệp An Phước, Xã An Phước, TP Đồng Nai

9 3603088257
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 
Đàm Việt Số 27B/47, KP 7, Phường Long Bình, TP Đồng Nai

10 3600696708 Công Ty Cổ Phần ôtô Hyundai Nam Việt
Số 1, đường 2 A, KCN Biên Hòa 2, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

11 3602213963 Công Ty Cổ Phần Hải Hương Thịnh Số 15E, KP4, Cư xá Phúc Hải, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai

12 3602482356
Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Thuận 
Ninh

Số 2A, đường Bùi Hữu Nghĩa, ấp Bình Hóa, Phường Biên Hòa, 
TP Đồng Nai

13 3603728404
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI 
MINH THIỆN LK9, đường N1, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

14 3602257752 Công ty TNHH MTV Đại Đồng Tiến Đồng Nai
KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai

15 3603783388
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG 
BẮC NAM D74, Tổ 16, KP 5, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế                       Địa chỉ

16 3603055188 Công Ty Cổ Phần Nam Hải Đông Á
Ngã ba An Lâm, QL.51A, ấp 4, Phường Long Thành, TP Đồng 
Nai

17 3603601493
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
LỘC AN ĐỒNG NAI Số 36, Ấp Thanh Bình, Phường Long Thành, TP Đồng Nai

18 3603084492
Công Ty Cổ Phần Thương Mại- Dịch Vụ Hoàng 
Trâm Anh Số 169, Đường CMT 8, KP 4, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

19 3603379425 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG ĐỒNG NAI
Tầng 1, Số 44, dãy BN4, đường N1, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

20 3603167283
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 
Cao Tam Phước

Số E113, đường Võ Thị Sáu, KP 7, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

21 3602497289
Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát 
Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Alpha KP 3, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai

22 3603843090 CÔNG TY TNHH ĐÁ BAZAN ĐỒNG NAI
434A-434B, Võ Nguyên Giáp, KP 3, Phường Long Hưng, TP 
Đồng Nai

23 3603298102 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Điền Phát
Số 81, Quốc lộ 51, ấp Bình Lâm - Lộc An, Phường Long Thành, 
TP Đồng Nai

24 3603525637 CÔNG TY CỔ PHẦN CAPELLA ĐỒNG NAI Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

25 3603426795
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KIỆT 
TÂN Số 08 P2, KP Tân Bản, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai

26 3603450406
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI 
THÀNH DO NA

F230, đường Võ Thị Sáu, KP 7, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai

27 0309837227

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 
THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
THUẬN HÒA

Lô IV-2, Đường số 14, Khu công nghiệp Hố Nai, Phường Hố 
Nai, TP Đồng Nai

28 3603513173 CÔNG TY TNHH ALG ĐỒNG NAI
Đường N6, Khu tiểu thủ công nghiệp, Phú Thạnh, Xã Phước 
An, TP Đồng Nai

29 3603583759
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỚC 
TÂN

Lô 36-37-38-39, đường B1, KDC Phú Thịnh, Tổ 3, Phường 
Long Hưng, TP Đồng Nai

30 3603522160
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THIÊN 
NIÊN KỶ

Số 180, Đường N4, KDC Bửu Long, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

31 3603087870 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Uyên Số 12A/47, KP 7, Phường Long Bình, TP Đồng Nai

32 3502300316 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KANGNAM
Số 1300, Quốc lộ 51, ấp Tập Phước, Xã Long Phước, TP Đồng 
Nai

33 3603085305 Công Ty Cổ Phần Khải Hoàn Nam Việt Số 31S1, đường 14, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

34 3603692395
CÔNG TY CỔ PHẦN HBC SÀI GÒN - ĐỒNG 
NAI

C22 Nguyễn Hữu Cảnh, khu Phước Hải, Phường Long Thành, 
TP Đồng Nai



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế                       Địa chỉ

35 3600518381 Công ty TNHH Đại Phát Lộc Tổ 4 KP 8, P.Long Bình, Phường Long Bình, TP Đồng Nai

36 0304712464 Cty TNHHThương Mại - XNK DV Kim Anh Hồ 1033 Tổ 3 ấp suối Quýt, Xã Xuân Đường, TP Đồng Nai

37 3602395174
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển 
Hạ Tầng Tnt

Văn phòng giao dịch: Tầng 1, Số 289A, đường Phan Trung, 
Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

38 3600685174 Công Ty TNHH Giấy Phú Hoa  Tổ 18, ấp An Hòa, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai

39 3603865231
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ 
XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN Số 8 Tổ 28, khu phố 4, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai

40 3603857992
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
MÔI TRƯỜNG TẬP ĐOÀN ABUP Số A1, Tổ 21, Khu Phố 10, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

41 3603587263

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ 
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KỶ NGUYÊN TOÀN 
CẦU Số 306, Bùi Văn Hòa, KP11, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

42 3600674951 Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Đạt Tổ 7, ấp 7, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai

43 3600787874 Công Ty TNHH XD - TM Liên Hiệp Hoàng 553, tổ 12, khu 4, ấp 2, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai

44 3600404955 CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÁT 64B, Ấp Tân Hóa, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai

45 3603891619 CÔNG TY TNHH PESTS VICTORY
Số 399, khu phố Long Khánh 2, Phường Tam Phước, TP Đồng 
Nai

46 3603973205
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP 
VĂN BẢY

Số 49A, tổ 3, khu phố Hương Phước, Phường Phước Tân, TP 
Đồng Nai

47 3603477165
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ NAM 
HÒA Số A128, Đường N9, KP 7, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

48 3603720349
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
ĐẦU TƯ VN TODAY LK2- 37, KDC Long Châu, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

49 3603877195
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘC 
CÁT YOGA E22, KP 2, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

50 3603307981 Công Ty TNHH Biệt Thự Công Thương
Đường số 4- KCN Biên Hòa 1 (trong khuôn viên Công ty CP 
Tấm, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

51 3603524390
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH PHÁT 
ĐỒNG NAI Quốc Lộ 51, Tổ 2, Ấp Xóm Gò, Xã Long Phước, TP Đồng Nai

52 3604036068
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO XĂNG DẦU DẦU 
KHÍ LONG THÀNH Khu công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, TP Đồng Nai

53 3601561943 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Thuận Phát 12/N3, KP 1, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai

54 3603089250 Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Nhật Tâm A4/421L, KP 4, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế                       Địa chỉ

55 3602581597 Công Ty TNHH Tm-Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Cửu đường 768, ấp ông Hường, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai

56 3603663997 CÔNG TY TNHH PARK CACAO VINA
Số 1 Bis, đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

57 3603677083
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 
SANG THỊNH PHÁT 44A, Khu phố 9, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai

58 3603560649
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN AN 
PHÁT

Số 109B, Nguyễn Ái Quốc, KP 8, Phường Tân Triều, TP Đồng 
Nai

59 3602310910 Công ty CP Phúc Đại Hưng
(Trong khuôn viên Trường CĐ Nghề Số 8), Kp3, Phường Long 
Hưng, TP Đồng Nai

60 3604039407 CÔNG TY TNHH KUN WEI VIỆT NAM Số 269/6, tổ 13, ấp Bình Lục, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai

61 3603082142 Công Ty Cổ Phần Lâm Quảng Hà
Số 1100 T9, Bùi Văn Hòa, ấp 3, Phường Long Hưng, TP Đồng 
Nai

62 3603674117 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN VÙNG ĐẤT MỚI Số 139, CMT 8, KP 3, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

63 3603755197
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÙ 
LAO PHỐ

Số 92H, đường Đặng Văn Trơn, KP Nhị Hoà, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai

64 3603361869 CÔNG TY CỔ PHẦN WAGON VIỆT NAM
Trong khuôn viên Đồng Nai ICD, Km 13, Quốc lộ 51, Phường 
Tam Phước, TP Đồng Nai

65 3602548462 Công Ty Cổ Phần Giang Phát Tài Số 53/1, tổ 13, KP 2, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

66 3602286224 Công Ty TNHH Công Ty TNHH Huy Tùng Số 434, Tổ 2, Ấp Tân Lập, Phường Phước Tân, TP Đồng Nai

67 3602643726
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đông Tiến 
Phát 62/1, KP Long Điềm, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai

68 3600797537
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Kim Loại Vi Na Can Sài 
Gòn

Đường số 8, KCN Tam Phước (Trong khuôn viên Công ty Cổ 
phần, Phường Tam Phước, TP Đồng Nai

69 0312242798
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP 
PHƯƠNG NAM Số 21/55, KP 9, Phường Long Bình, TP Đồng Nai

70 3603574828
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC 
QUANG MINH

Số 440, Đường Lý Thái Tổ, Ấp Cát Lái, Xã Đại Phước, TP 
Đồng Nai

71 3603530080 CÔNG TY TNHH MỘC HOÀNG LÂM 5A/4, KP 4, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai

72 3602676087 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Xanh Thiện Minh A15/8B, KP5, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

73 3602443798 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đức Nam Sáng Số 37, tổ 15, KP 2, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai

74 3603965243 CÔNG TY TNHH TRÀ TIM
D1-14-15, Đường N4, Khu phố 2, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế                       Địa chỉ

75 3603356957
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP HƯNG THỊNH PHÚ

Số 54, Nguyễn Phúc Chu, tổ 32, KP 5, Phường Trảng Dài, TP 
Đồng Nai

76 3603950261
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ 
CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Số 5/4C, tổ 7B, khu phố 3, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

77 3603120824
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Gỗ 
Đông Quang Số G14, KP 5, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

78 0309344447 Công Ty TNHH Thương Mại Bách Hợp Số 184, Ngũ Phúc, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai

79 3601949084 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Hằng 74 C, KP 5, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai

80 3603762532
CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG HOÀNG 
KIM

EB29 Đường số 2, KDC đường Võ Thị Sáu, KP7, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai

81 1100665916 Công Ty Cổ Phần Dic Xây Dựng Cửu Long
Số A02, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Trung tâm Nhơn Trạch, 
Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

82 3602959430 Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Phú Cường
Số 997 (G15Z), Bùi Văn Hòa, KP 7, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai

83 3603643750 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÔNG NAM 19C1, KP 6, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

84 3603283811
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hải Bắc Trung 
Nam Số 17/79A, KP 7, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai

85 3603567274 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG GIAO
Số C17, Nguyễn Hữu Cảnh, Tổ 2, Khu Phước Hải, Phường 
Long Thành, TP Đồng Nai

86 3603571707 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐỨC TÀI PHÁT Số 58/1, tổ 11, KP5, Phường Long Bình, TP Đồng Nai

87 3601997987 Công ty CP Hồng Minh Thành
31/C2, Kp1, P. Long Bình Tân, Phường Long Hưng, TP Đồng 
Nai

88 3603027102
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiếu Hải Thượng Kim 
Tiền 28/2, đường Trần Văn Xã, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai

89 3603929492
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN TTP

Đường N4, Khu công nghiệp dệt may Nhơn Trạch, Phường 
Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

90 3603461528 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐINH THUẬN Số 136/62, Đồng Khởi, KP 4, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

91 3603232253
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG KHOA VIỆT Số 18, tổ 5, KP1, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

92 3603359411 CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC ĐIỀN ĐỊA
Số 25B, Ấp Long Đức 1, Đường Nguyễn Hoàng, Phường Tam 
Phước, TP Đồng Nai

93 3603500551 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HỒNG KÔNG
Lô 44, Đường số 8, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, TP 
Đồng Nai

94 3602825476
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương 
Mại Dịch Vụ Phước Bình ấp 7, Xã Phước Thái, TP Đồng Nai



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế                       Địa chỉ

95 3603223957
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
NÔNG SẢN HỢP PHONG 16A/1, Tổ 17, KP 1, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

96 3603481820
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM SÁU TÁM ĐỒNG 
NAI Số 12, đường Lê A, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

97 3603988868 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG XANH
Đường số 1, KCN Gò Dầu, ấp 1A, Xã Phước Thái, TP Đồng 
Nai

98 3600449917 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ QUỐC TUẤN
Số 1132B, Xa Lộ Hà Nội, KP 10, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai

99 3603604649 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HNP
Số 80/4/A1, Đường Nguyễn Văn Tiên, Tổ 45, KP9, Phường Tân 
Triều, TP Đồng Nai

100 3603502076 CÔNG TY TNHH FURNITURE LỢI VÂN NAM Số 747N, tổ 16, KP1, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai

101 3603767072
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIẾN 
HƯƠNG Số 08, tổ 25, Khu phố 4, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai

102 3603195523 Công Ty TNHH Năm Oánh Số 22A/8, KP 4, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai

103 3603604430
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIẤY AN 
HƯNG

Lô M, KCN Lộc An - Bình Sơn, Phường Long Thành, TP Đồng 
Nai

104 3603387264
CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VẬT 
LIỆU XÂY DỰNG TÂN CANG

VPGD: Tầng 1, số 01, đường 2A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 
2, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai

105 3603409045
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI PHÚ GIA ANH

Số 90, QL 51, KP Bình Dương, Phường Long Hưng, TP Đồng 
Nai

106 3603517530
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 
ĐẠI CÁT

Số 119C, Đường Hà Huy Giáp, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai

107 3602372723 Công Ty TNHH Lộc Tuấn Tú
25A1, đường 1, KDC An Bình, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai

108 3603503577
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN SINH CỘNG 
ĐỒNG THIÊN PHÚC Số 148/14, Khu phố 7, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

109 3600878923 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ ĐỒNG NAI
Trong khuôn viên sân vận động Đồng Nai, đường Đồng Khởi, 
Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

110 3603653290
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHIẾT 
LINH 28A tổ 13, khu phố 4, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai

111 3603695205 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM ĐÔ Số 9, khu phố Thiên Bình, Phường Tam Phước, TP Đồng Nai

112 3600452074 Công Ty TNHH Thuận An Anh 126, đường Nguyễn ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai

113 3603500946
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HOÀNG KIM 
PHÁT

VPGD: Lầu 1, số 06, đường Phan Trung, KP 7, Phường Tam 
Hiệp, TP Đồng Nai



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế                       Địa chỉ

114 3603085224
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Đông Thịnh 
Phát A3/6, KP 1, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai

115 3600472585 CÔNG TY TNHH THÀNH LẬP
Số 12 Huỳnh Mẫn Đạt, tổ 13, KP Bình Hóa, Phường Biên Hòa, 
TP Đồng Nai

116 3603710661
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI CHU HOÀNG BÁCH

Số 75, đường Phan Trung, KP 2, Phường Tam Hiệp, TP Đồng 
Nai

117 3600734791 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.5
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, đường số 2, Phường Nhơn 
Trạch, TP Đồng Nai

118 3603153555 Công Ty Cổ Phần Sơn Thành Lâm Ấp Thanh Hóa, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai

119 3603379457
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MINH NHƠN 
TRẠCH

Tầng 2, Số 44, Dãy BN4, Đường N1, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

120 3603658147 CÔNG TY TNHH CHẤT LỎNG WASON Số 424, Ấp Câu Kê, Xã Đại Phước, TP Đồng Nai

121 3602329894
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm - Dv Và Vận 
Tải Thiên Phát Số J41, đường Võ Thị Sáu, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

122 3603273757 Công Ty Cổ Phần Donacoop Trung Thành Tổ 1, ấp Tân Cang, Phường Phước Tân, TP Đồng Nai

123 3603933795
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ MỘC 
GIA HƯNG

Đường tỉnh 767, khu công nghiệp Sông Mây, Xã Tân An, TP 
Đồng Nai

124 3603640767
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SAO 
MAI ĐỒNG NAI Số 269A Tổ 7, Ấp 1, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai

125 3602621592 Công Ty TNHH Nhật Linh - Lioa Đồng Nai
Lô 220, đường 10, Khu công nghiệp AMATA, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai

126 3603712813 CÔNG TY TNHH GỖ BẠCH TUYẾT tổ 4, ấp Lộ Đức, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai

127 3603237903 Công Ty Cổ Phần Chế Biến Mê Công Số 124/87, KP 2, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai

128 3603873137
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ SUẤT ĂN 
CÔNG NGHIỆP PHÁT TIẾN THÀNH Số 313, tổ 41, khu phố 11A, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai

129 3603090094 Công Ty TNHH Tm - Xnk Tâm Thiên Hương Số 98D/4, KP 4, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai

130 3600615240 Cty TNHH Chế biến gỗ Thái Hà
ấp Thiên Bình, Xã Tam Phước, Phường Tam Phước, TP Đồng 
Nai

131 3600993034
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN 
TIẾN NGHĨA

Số 6, đường Phan Trung, KP 7, Phường Tam Hiệp, TP Đồng 
Nai

132 3603098625 Công Ty TNHH Một Thành Viên Mạnh Tấn Số 21, H1, tổ 26, KP 4, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

133 3603659694
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 
ĐẤT VÀNG TRIỆU ĐÔ Tổ 4, Ấp 7, Xã Long Phước, TP Đồng Nai



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế                       Địa chỉ

134 3603965130
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁP 
LÝ TẦM NHÌN Số 141A, tổ 1, KP 1, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai

135 0303310480 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Khương Hy
KCN Nhơn Trạch 3, đường 25B, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai

136 3603681114
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
COPA VINA

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II, Nhơn Phú, Phường Nhơn 
Trạch, TP Đồng Nai

137 3600271462 Doanh Nghiệp Tư Nhân Gốm Thanh Long ấp Thanh Bình, Phường Long Thành, TP Đồng Nai

138 3603679450
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG LNG 
ANOI

Số 5, đường Hưng Đạo Vương, Khu phố 1, Phường Trấn Biên, 
TP Đồng Nai

  



       CỤC THUẾ
THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Danh sách doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

(Ban hành kèm theo Thông báo số                        ngày   tháng   năm        của Thuế tỉnh Đồng Nai)

STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

1 5800544897-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhơn 
Thành - Đồng Nai

Đường 319B, tổ 18, ấp Bến Cam, 
Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

Trần Đình Khoa *********6003

2 4500198411-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Ngọc 
Hoa

21 /C1 Khu Phố 1 , Phường Long 
Binh Tân, , TP Đồng Nai

 

3 3800377674-006 Xưởng Sản Xuất Gia Công - Chi 
Nhánh Công Ty Cổ Phần ánh 
Dương

Lô 33, đường số 7, KCN Tam Phước, 
Phường Tam Phước, TP Đồng Nai

Trịnh Vũ Trân 221045566

4 3604029617 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
KINH DOANH SẮT THÉP TẤN 
NGA

1307, Quốc lộ 51, khu phố Hương 
Phước, Phường Phước Tân, TP Đồng 
Nai

Lê Văn Tấn ********1607

5 3604007405 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN GIAO NHẬN VẬN TẢI 
PHÚC HỮU

1333/5, Quốc lộ 51, khu phố Hương 
Phước, Phường Phước Tân, TP Đồng 
Nai

Nguyễn Văn Vũ ********3634

6 3604003094 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN CƠ KHÍ VÀ KINH DOANH 
SẮT THÉP PHONG THI

Số 96 đường Hồ Văn Huê, khu phố 
Vườn Dừa, Phường Phước Tân, TP 
Đồng Nai

Nguyễn Hữu Phong ********6519



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

7 3604003048 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ BÁN BUÔN 
HÓA CHẤT PHÁP HUỆ

212 đường Đình Quang Ân, khu phố 
Hương Phước, Phường Phước Tân, 
TP Đồng Nai

Trần Trung Tín *******5136

8 3603999186 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI SẢN XUẤT MAY MẶC ÚT 
THÀNH

1267, Quốc lộ 51, khu phố Hương 
Phước, Phường Phước Tân, TP Đồng 
Nai

Võ Hiếu Thành ********6360

9 3603996971 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CANG 
ÂN

390 đường Đinh Quang Ân, tổ 9, khu 
phố Hương Phước, Phường Phước 
Tân, TP Đồng Nai

Bùi Trung Cang ********1985

10 3603995840 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẮT THÉP TRUNG 
SANG

32/10 đường Đinh Quang Ân, khu 
phố Hương Phước, Phường Phước 
Tân, TP Đồng Nai

Lê Thế Trung ********0780

11 3603995512 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI XÂY DỰNG LONG KHA

1420, tổ 30, khu phố Vườn Dừa, 
Phường Phước Tân, TP Đồng Nai

Đào Công Khoa ********4169

12 3603995375 CÔNG TY TNHH TMDV SX 
GOLD MEDAL PALACE

599 đường Phan Đăng Lưu, khu phố 
Tân Cang, Phường Phước Tân, TP 
Đồng Nai

Đõ Văn Khảng ********8993

13 3603994491 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỮU 
THỂ

1716, tổ 13, khu phố Vườn Dừa, 
Phường Phước Tân, TP Đồng Nai

Nguyễn Văn Thể ********0448

14 3603993184 CÔNG TY TNHH QUỐC YÊN Tổ 2, khu phố Long Khánh 3, 
Phường Tam Phước, TP Đồng Nai

Lê Quốc Yên ********4230

15 3603991500 CÔNG TY TNHH TMDV SX tổ 28, khu phố Tân Cang, Phường Tiêu Văn Doanh ********0554



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND
NHƯ Ý MEDAL Phước Tân, TP Đồng Nai

16 3603991067 CÔNG TY TNHH TMDV SX 
NHƯ Ý PALACE

Số 85 đường Võ Nguyên Giáp, khu 
phố Tân Cang, Phường Phước Tân, 
TP Đồng Nai

Đỗ Quang Tạo ********4967

17 3603986765 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CÔNG PHỤC

1416 đường Bùi Văn Hòa, khu phố 
Vườn Dừa, Phường Phước Tân, TP 
Đồng Nai

Triệu Công Phục ********4627

18 3603986067 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
CƠ KHÍ LÂM HỌC

1527, tổ 16, khu phố Vườn Dừa, 
Phường Phước Tân, TP Đồng Nai

Nguyễn Thái Học ********0910

19 3603985948 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN 
HUYỀN

630B, tổ 16, khu phố Hương Phước, 
Phường Phước Tân, TP Đồng Nai

Thái Văn An ********03077

20 3603985627 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XÂY DỰNG HỒNG NINH

1227, Quốc lộ 51, khu phố Hương 
Phước, Phường Phước Tân, TP Đồng 
Nai

Lê Văn Hậu xxxxxxxx7315

21 3603984454 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TIÊU NAM

379, tổ 7, khu phố Tân Cang, Phường 
Phước Tân, TP Đồng Nai

Tiêu Phương Linh ********2513

22 3603983394 CÔNG TY TNHH MTV TMDV 
SX XNK GỖ QUỐC DOANH

Đường Phan Đăng Lưu, tổ 11, khu 
phố Tân Cang, Phường Phước Tân, 
TP Đồng Nai

Tiêu Văn Doanh ********0554

23 3603983387 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 
VĂN THANH

Số 941, đường Đinh Quan Ân, tổ 12, 
khu phố Hương Phước, Phường 
Phước Tân, TP Đồng Nai

Bùi Văn Thanh ********9764



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

24 3603983348 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG 
DŨNG PHÁT

138 đường Đinh Quang Ân, tổ 5, khu 
phố Hương Phước, Phường Phước 
Tân, TP Đồng Nai

Nguyễn Hùng Dũng *******7135

25 3603983027 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CƯỜNG HÒA

60/31 đường Nam Cao, khu phố Tân 
Mai, Phường Phước Tân, TP Đồng 
Nai

Võ Trường Giang ********8012

26 3603982432 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐINH VĂN

Số 1939B, khu phố Hương Phước, 
Phường Phước Tân, TP Đồng Nai

Đinh Văn Út Ba ********2735

27 3603979599 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
KINH DOANH SẮT THÉP LIÊN 
PHÁT

1162, tổ 4, khu phố Miễu, Phường 
Phước Tân, TP Đồng Nai

Phùng Thị Mỹ Liên ********1171

28 3603979447 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
MỸ TRANG

354, Quốc lộ 51, tổ 5, khu phố 
Hương Phước, Phường Phước Tân, 
TP Đồng Nai

Trần Thị Minh Trang ********5200

29 3603973163 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT XÂY DỰNG KIM 
LIÊN

Số 1643, tổ 9, khu phố Vườn Dừa, 
Phường Phước Tân, TP Đồng Nai

Phan Thị Kim Liên *******8273

30 3603973011 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT DỊCH VỤ THU VÂN

Số 305, tổ 10A, khu phố Tân Cang, 
Phường Phước Tân, TP Đồng Nai

Ngô Thị Thu Vân ********4839

31 3603972843 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊ 
PHƯƠNG

Số 1154, tổ 38, khu phố Vườn Dừa, 
Phường Phước Tân, TP Đồng Nai

Nguyễn Thị Phương ********1378



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 
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32 3603972829 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẮT THÉP NGỌC 
HIẾU

Số 31/12, tổ 6, khu phố Hương 
Phước, Phường Phước Tân, TP Đồng 
Nai

Nguyễn Ngọc Hiếu ********8184

33 3603946466 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN DIỆP MINH 
TÂM

415 đường Lê Duẩn, Tổ 7, Khu 
Phước Long, Phường Long Thành, 
TP Đồng Nai

Võ Ngọc Diệp ********0435

34 3603943602 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
ĐẠI PHÁT PHÚC

430 đường Đinh Quang Ân, khu phố 
Hương Phước, Phường Phước Tân, 
TP Đồng Nai

Lê Thanh Sang *******6380

35 3603943546 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HƯỚNG 
DƯƠNG

Số 52, khu phố Tân Mai, Phường 
Phước Tân, TP Đồng Nai

Tôn Thất Hoàng ********3046

36 3603943514 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ POLY

Số 30, tổ 3A, khu phố Hương Phước, 
Phường Phước Tân, TP Đồng Nai

Trần Thị Nhất ********5757

37 3603938070 CÔNG TY TNHH THÁI HOÀNG 
PHÁT VN

Số 39A, tổ 13, khu phố Thiên Bình, 
Phường Tam Phước, TP Đồng Nai

Thái Đức Chính ********1110

38 3603929492 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TTP

Đường N4, Khu công nghiệp dệt may 
Nhơn Trạch, Phường Nhơn Trạch, 
TP Đồng Nai

Vũ Thị Thủy ********3859

39 3603926413 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
TRƯƠNG GIA TIẾN PHÁT

Số B1A, khu phố 4, Phường Tân 
Triều, TP Đồng Nai

Trần Đức Trọng ********9173



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

40 3603917472 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU NÔNG SẢN ĐÔNG TÂY

Số 247 Đường Phạm Văn Diêu, Khu 
phố 3, Phường Biên Hòa, TP Đồng 
Nai

Nguyễn Hữu Hồng 
Dũng

********4344

41 3603916172 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU SƠ CHẾ NÔNG SẢN 
AGRI VINA

1329 Bùi Hữu Nghĩa, Khu phố 4, 
Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai

Trần Ngọc Hiệp ********5626

42 3603910149 CÔNG TY TNHH TM DV XÂY 
DỰNG TẤN LỘC PHÁT

Số 66A, tổ 1, khu phố 11, Phường 
Trấn Biên, TP Đồng Nai

Trần Văn Hà ********7091

43 3603903254 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA HỒNG LONG

156, Nguyễn Ái Quốc, KP 1, Phường 
Trảng Dài, TP Đồng Nai

Đặng Văn Ân ********5904

44 3603896504 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI TÂN PHONG 
PHÁT

107/9, tổ 50A, khu phố 11A, Phường 
Tân Triều, TP Đồng Nai

Bùi Văn Thắng ********2630

45 3603888045 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ 
AN SINH XÃ HỘI

Số 1/21S, tổ 15, KP 1, Phường Tam 
Hiệp, TP Đồng Nai

Hồ Anh Thái ********5932

46 3603887732 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU 
TƯ TÂN LỘC PHÁT

115C/2 KP 8A, Phường Long Bình, 
TP Đồng Nai

Trần Quốc Điều ********1874

47 3603887108 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 
DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
AN PHÁT THUẬN LỢI

Tổ 11, ấp 2, Phường Tân Triều, TP 
Đồng Nai

Nguyễn Đức Lợi *******6779

48 3603881233 CÔNG TY TNHH VẠN SỰ 
THÀNH CÔNG

Số 234, tổ 30, ấp Thái Hòa, Phường 
Hố Nai, TP Đồng Nai

Lê Hà Thành ********5747



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

49 3603873137 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
VÀ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 
PHÁT TIẾN THÀNH

Số 313, tổ 41, khu phố 11A, Phường 
Tân Triều, TP Đồng Nai

Lê Thị Tâm ********6627

50 3603865263 CÔNG TY TNHH TMDV TUẤN 
HIỆP

Số 37, Lưu Văn Viết, khu phố 1, 
Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

Phạm Vĩnh Hiệp *****5067

51 3603862897 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI ANH NGA PHÁT

45/C3, tổ 10, khu phố 11, Phường 
Trấn Biên, TP Đồng Nai

Nguyễn Văn Anh ********2602

52 3603851253 CÔNG TY TNHH DV SÀI GÒN 
LONG HƯNG

Số Hsh01-11, đường số 3, ấp Phước 
Hội, Phường Long Hưng, TP Đồng 
Nai

Nguyễn Anh Khoa ********3176

53 3603822566 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ CUNG 
CẤP THỰC PHẨM LSP

Số 124, tổ 5, KP 3, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai

Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn

*****1366

54 3603818802 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY 
DỰNG QUÂN MINH PHÁT

Số 38 đường Đồng Khởi, Khu phố 3, 
Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai

Rơ Châm Thinh ********4476

55 3603814886 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP 
AN BÌNH

42/3/1, khu phố 9, Phường Tân 
Triều, TP Đồng Nai

Nguyễn Thị Lan *****4799

56 3603809156 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT NỘI THẤT QUẢNG 
CÁO SAO BĂNG GROUP

Số 14B Đồng Khởi, KP 2, Phường 
Trảng Dài, TP Đồng Nai

Đỗ Tràng Phúc *********5044



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 
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57 3603805909 CÔNG TY TNHH THANH HIỀN 
PHÁT

1662, ấp 2, Xã Đại Phước, TP Đồng 
Nai

Tô Thanh Hiền ********6683

58 3603797528 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI THỊNH VƯỢNG

202 Lê Ngô Cát, Khu phố 5, Phường 
Hố Nai, TP Đồng Nai

Võ Hưng Tú *****6952

59 3603795979 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 
XANH BIÊN HOÀ

1228/12/5 Bùi Hữu Nghĩa,KP Bình 
Hoá, Phường Biên Hòa, TP Đồng 
Nai

Lê Viết Lĩnh  

60 3603782271 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
TRƯỜNG SA CHÍN MƯỜI

Số 39, tổ 18, KP Vườn Dừa, Phường 
Phước Tân, TP Đồng Nai

Bùi Đức Phấn *****2986

61 3603779769 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 
XÂY DỰNG ĐẦU TƯ QUẢN LÝ 
PHƯỚC HƯNG

C117, tổ 31, KP 5, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai

Phạm Thành Lộc ********5953

62 3603772178 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI VINH PHÁT 
THÀNH

Số 48B đường Đồng Khởi, tổ 33, 
Khu phố 3, Phường Trảng Dài, TP 
Đồng Nai

Rơ Châm Thinh *****4476

63 3603763198 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG 
LƯỢNG SÔNG MÂY

57/5B, Tổ 1, KP 2A, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai

Lê Đức Hoàn  

64 3603762719 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP 
CHẾ BIẾN NÔNG SẢN CÔNG 
NGHỆ CAO VIỆT NAM

Số 173 Đường Phạm Văn Thuận, 
KP2, Phường Tam Hiệp, TP Đồng 
Nai

Nguyễn Đức Thịnh  



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
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65 3603761994 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XÂY DỰNG HUY 
HOÀNG ĐỒNG NAI

Số 8/18, tổ 47, KP Vườn Dừa, 
Phường Phước Tân, TP Đồng Nai

Lê Văn Hoàng ********0922

66 3603757148 CÔNG TY TNHH BAO BÌ 
THANH THANH

Cụm tiểu thủ công nghiệp, Ấp 6 – 7, 
Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai

Phạm Văn Chiến ********7762

67 3603755662 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÃN 
PHONG

44/23, Tổ 22, Khu phố 4, Phường 
Trảng Dài, TP Đồng Nai

Nguyễn Huy Phong *****9416

68 3603751925 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
GĂNG TAY VIỆT NAM

Đường số 2, Khu Công Nghiệp Nhơn 
Trạch 3, Giai Đoạn 2, Xã Phước An, 
TP Đồng Nai

Lê Hồng Phoa *****8880

69 3603745262 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 
TÂM THÀNH PHÁT

Khu 5, ấp 8, Xã An Phước, TP Đồng 
Nai

Phan Ngọc Trung ********4626

70 3603742663 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
ĐỒNG NGUYÊN PHÁT

Số 8/2, Khu phố Đồng Nai, Phường 
Biên Hòa, TP Đồng Nai

Nguyễn Thị Tố 
Nguyên

********4225

71 3603736074 CÔNG TY TNHH QUỐC 
TRƯỜNG THỊNH

Số 306/89/4/12, khu phố 10, Phường 
Long Bình, TP Đồng Nai

Tạ Thị Thao ********6186

72 3603732295 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG CƯỜNG THUẬN

Số 314/25A, KP 2, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai

Nguyễn Chí Cường ********1938

73 3603725266 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU GIA HƯNG VI NA

Số 2A/P3, Tổ 26, KP 1, Phường 
Long Hưng, TP Đồng Nai

Đàm Hoàng Thiện *****7785



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
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số căn cước công 
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74 3603719375 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ HOÀI THƯƠNG

217/21A/8B1, khu phố 11, Phường 
Tân Triều, TP Đồng Nai

Bùi Thị Lâm *****0369

75 3603718702 TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHẾ 
NGHIỆP K27 ĐỒNG NAI

Trảng Dài, Phường Trảng Dài, TP 
Đồng Nai

Đặng Thái Hân ********2107

76 3603716046 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN 
KIM SANG

Số nhà 11B2, KP.11, Phường Tân 
Triều, TP Đồng Nai

Tô Hoàng Toàn *****6466

77 3603712475 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG 
SẢN HOÀNG PHÚC

Số 79, Đường Đồng Khởi, KP 2, 
Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai

Nguyễn Đức Lợi ********1927

78 3603708422 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
ỨNG DỤNG FAST EATS

A13, Đ. Đồng Khởi, Khu Phố 6, 
Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

Vũ Lại Anh Phúc ********0964

79 3603701307 CÔNG TY TNHH NAM AN 
PHÁT ĐỒNG NAI

Tổ 3, ấp Hàng Gòn, Phường Long 
Thành, TP Đồng Nai

Bùi Văn Công *****9333

80 3603687204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN TECHNO 
PARK VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Số 117 Phạm Văn Thuận, KP 1, 
Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

Phạm Xuân Đạt *****7127

81 3603681160 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG 
SẢN PHÚ MỸ TRUNG

Tổ 1, Ấp 7, Xã Phước Thái, TP Đồng 
Nai

Trần Quang Lý ********0233

82 3603675375 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẠNH 
TIẾN PHÁT

Số 173 Đường Phạm Văn Thuận, 
Khu Phố 1, Phường Tam Hiệp, TP 
Đồng Nai

Trần Thị Mỹ Hạnh ********9308
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83 3603658147 CÔNG TY TNHH CHẤT LỎNG 
WASON

Số 424, Ấp Câu Kê, Xã Đại Phước, 
TP Đồng Nai

Phạm Thị Nhung *****0498

84 3603654431 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
NAM AN THÀNH

D57, Đường N4, Khu phố 1, Phường 
Trấn Biên, TP Đồng Nai

Phạm Thanh Sơn ********7018

85 3603650941 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC 
THÁI SƠN

Số 52B/36, KP 8, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai

Đỗ Trung Thành *****1100

86 3603647547 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AGRI 
HIGH TECH

74/3/2E, tổ 3, Kp 4, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai

Vũ Thị Tâm ********7817

87 3603643327 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
BẤT ĐỘNG SẢN VIET LAND

5/4C, Đồng Khởi, KP 1, Phường 
Tam Hiệp, TP Đồng Nai

Nguyễn Bá Dương *****8666

88 3603633343 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN MEDIA CINEMA

189 Lê Duẩn, Khu Phước Hải, 
Phường Long Thành, TP Đồng Nai

Đinh Văn Du ********4280

89 3603621098 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
BOSS LAND

55S1, Đường Lê Thị Vân, kp 2, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

Bùi Vĩnh Tuấn *********1033

90 3603557283 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA 
ỐC HOÀNG GIA LONG

Số 68A, Tổ 28, Khu Phố 2, Phường 
Trảng Dài, TP Đồng Nai

Nguyễn Văn Biên *****3015

91 3603553634 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI DKT LAND 
GROUP

Số 35B, Tổ 17, KP 3, Phường Trảng 
Dài, TP Đồng Nai

Lê Đình Phong ********9892

92 3603553200 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỰC 
TUYẾN BẢO HIỂM

Số 70/4/18, tổ 44, khu phố 9, Phường 
Tân Triều, TP Đồng Nai

Võ Thị Kim Thủy ********0133
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93 3603502076 CÔNG TY TNHH FURNITURE 
LỢI VÂN NAM

Số 747N, tổ 16, KP1, Phường Long 
Hưng, TP Đồng Nai

Nguyễn Việt Thân ********3664

94 3603482302 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN PHẠM NHÃ KỲ

VPGD: Lầu 2, số 95/12 Hưng Đạo 
Vương, KP 1, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

Phạm Lê Tuấn Anh *****0231

95 3603412150 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI BẤT ĐỘNG SẢN ANH 
VINH

Khu A, Tòa nhà 537, Quốc lộ 51, KP 
3, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai

Đinh Huyền Phương ********1562

96 3603396861 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI KHAI THÁC KHOÁNG 
SẢN ANH VINH

Lầu 5, Tòa nhà 537, Quốc lộ 51, 
KP3, Phường Long Hưng, TP Đồng 
Nai

Lê Xuân Mừng ********0486

97 3603396847 CÔNG TY TNHH VÂN THÀNH 
LỢI

Số 66, đường N7, Khu nhà ở Bửu 
Long, KP 1, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

Huỳnh Hồng Vân *****9002

98 3603395561 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN ANH VINH 
PHÚ QUỐC

Phòng 108, Tòa nhà 537, Quốc Lộ 
51, KP 3, Phường Long Hưng, TP 
Đồng Nai

Trần Đình Thao ********5369

99 3603361869 CÔNG TY CỔ PHẦN WAGON 
VIỆT NAM

Trong khuôn viên Đồng Nai ICD, 
Km 13, Quốc lộ 51, Phường Tam 
Phước, TP Đồng Nai

Trần Văn Thượng *****2682

100 3603352783 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI LIÊN MINH 
CHÂU ÂU

Số 1036, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 1, Phường Trảng Dài, TP Đồng 
Nai

Nguyễn Văn Điệp xxxxx8808
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101 3603284205 Công Ty TNHH Dong San Vi Na Số 167-169-171, quốc lộ 51, KP 11, 
Phường Long Hưng, TP Đồng Nai

Trịnh Xuân Tú *****6117

102 3603225633 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HẠ 
TẦNG DẦU GIÂY

VPGD: Lầu 2, số 6, đường Phan 
Trung, Phường Tam Hiệp, TP Đồng 
Nai

Văn Thị Thu Hương *****0372

103 3603205644 CÔNG TY TNHH GỖ LỘC ĐỈNH Lầu 1, 39/63A, KP 3, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai

Nguyễn Tiến Lãm ********2370

104 3603152819 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT 
TRUNG XÔ

Số 565A, Tổ 9, KP. Long Đức 3, 
Phường Tam Phước, TP Đồng Nai

Nguyễn Hữu Hải ********3001

105 3603149816 Công Ty TNHH Một Thành Viên 
Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng 
Thái Thuận Phát

Số 88, tổ 23, KP 5, Phường Trảng 
Dài, TP Đồng Nai

Nguyễn Thanh Trang *****4610

106 3603146149 CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY 
LP

Đường số 2, Khu Công Nghiệp Nhơn 
Trạch 3, Giai đoạn 2, Xã Phước An, 
TP Đồng Nai

Lê Hùng Phua *****7196

107 3603119748 Công ty TNHH MTV Mây Việt Tổ 3, ấp Suối Tiên, Xã Bàu Hàm, TP 
Đồng Nai

Vương Bích Tuyền ********1152

108 3603115214 Công Ty TNHH Một Thành Viên 
Nam Thịnh Á

Số 30A, Tổ 11, KP 1, Phường Trảng 
Dài, TP Đồng Nai

Đặng Hà Nam Giang ********4400

109 3603113249 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG 
MẠI ĐẶNG HOÀNG QUÂN

Số 537/4, Tổ 29, KP 3, Phường Long 
Hưng, TP Đồng Nai

Lê Đức Tín *****9402



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

110 3603092359 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Một Thành Viên Đông Đại Phát

Số 17, KP 6, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai

Nguyễn Phương 
Đông

272151405

111 3603088056 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN MỘT THÀNH VIÊN SƠN 
TIẾN CƯỜNG

Số 214, tổ 50A, Khu phố 11, Phường 
Tân Triều, TP Đồng Nai

Lưu Trung Tiến *****46830

112 3603087599 Công Ty TNHH Một Thành Viên 
Nhất Đồng Phát

Số 1728, Đường Bùi Văn Hòa, 
Phường Phước Tân, TP Đồng Nai

Võ Văn Đồng *********5432

113 3603085792 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
ĐỨC HÒA PHÁT

Số 105/19/2C, Khu phố 8A, Phường 
Long Bình, TP Đồng Nai

Nguyễn Đình Hải *****5099

114 3603084076 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN GIANG MINH PHÁT

58/3, tổ 12, KP 2, Phường Tam Hiệp, 
TP Đồng Nai

Nguyễn Đức Dương *****3287

115 3603083594 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG 
MẠI NHI LỘC PHÁT

107/8, ấp Vườn Dừa, Phường Phước 
Tân, TP Đồng Nai

Nông Văn Tuấn ********9178

116 3603083548 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẠI 
LÝ LÊ PHAN D.N.I.C

16A/1, KP Long Điềm, Phường Long 
Hưng, TP Đồng Nai

Lê Văn Vinh ********9599

117 3603082209 Công Ty TNHH Một Thành Viên 
Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng 
Tất Đạt Thành

Tổ 2, KP 5, Phường Trảng Dài, TP 
Đồng Nai

Nguyễn Thị Nhung *********1863

118 3603071849 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ 
KHANG QUÂN

Cụm Công nghiệp Suối Sao - Ấp Lộ 
Đức, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai

Giảng Thành Quân xxxxx1032

119 3603059094 Công Ty TNHH Một Thành Viên Số 219/Q2, KP 1, Phường Long Trần Đức Tuyên  



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND
Thành Đại Dương Hưng, TP Đồng Nai

120 3602997965 Công Ty TNHH Thuận Nhân Đắc 18/89C, đường 5, KP2, Phường Tam 
Hiệp, TP Đồng Nai

Võ Văn Mậu *****8885

121 3602932220 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Trường 
Học Lạc Hồng

Số 39, đường Huỳnh Văn Nghệ, 
Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

Bùi Công Thảo *****2709

122 3602928538 Công Ty Cổ Phần Hòn Câu G18, tổ 24, KP 7, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai

PHAN NGỌC 
KHOA

*****6976

123 3602878206 Cty TNHH Đầu tư XD Thiện An Số 280, ấp 1, Phường Tân Triều, TP 
Đồng Nai

Trương Hữu Quyến *****4877

124 3602655552 Công Ty TNHH Thương Mại Phân 
Bón Việt Phi

Số 3A/1, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP3, Phường Long Bình, TP Đồng 
Nai

Hoàng Ngọc Thùy 
Trang

B3062447

125 3602643726 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 
Vụ Đông Tiến Phát

62/1, KP Long Điềm, Phường Long 
Hưng, TP Đồng Nai

Lê Văn Thụ *****6200

126 3602585390 Công Ty Cổ Phần Hương Minh 
Phát

Ấp 4, Phường Long Thành, TP Đồng 
Nai

Nguyễn Huỳnh Lưu *****4368

127 3602498973 Công Ty TNHH Một Thành Viên 
Hoàng Gia Tín

19/4G, KP 3, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

Nguyễn Thị Thu 
Trang

*****4507

128 3602482356 Công Ty TNHH Một Thành Viên 
Minh Thuận Ninh

Số 2A, đường Bùi Hữu Nghĩa, ấp 
Bình Hóa, Phường Biên Hòa, TP 
Đồng Nai

Huỳnh Công Minh ********6790 



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

129 3602443798 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 
Đức Nam Sáng

Số 37, tổ 15, KP 2, Phường Long 
Hưng, TP Đồng Nai

Bùi Đức Trường *****9795

130 3602442931 Công Ty TNHH Một Thành Viên 
Hằng Huyền

244A/2, KP 2, Phường Tam Hiệp, TP 
Đồng Nai

Nguyễn Võ Hạnh *****1107

131 3602400346 Công Ty Cổ Phần Thương Mại-
Xây Dựng-Dịch Vụ Ngọc Khang 
Anh

ấp Xóm Gốc, Phường Long Thành, 
TP Đồng Nai

Nguyễn Ngọc Kim 
Sa

*****3030

132 3602395174 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 
Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Tnt

Văn phòng giao dịch: Tầng 1, Số 
289A, đường Phan Trung, Phường 
Tam Hiệp, TP Đồng Nai

Trần Đức Nhật ********2962

133 3602329894 Công Ty TNHH Một Thành Viên 
Tm - Dv Và Vận Tải Thiên Phát

Số J41, đường Võ Thị Sáu, Phường 
Trấn Biên, TP Đồng Nai

Nguyễn Trọng Hùng *****9941

134 3602236216 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC HÙNG 
VƯƠNG

Số 9, Tổ 1, Ấp 4, Phường Long 
Hưng, TP Đồng Nai

Đinh Nam Quang ********5053

135 3602213963 Công Ty Cổ Phần Hải Hương 
Thịnh

Số 15E, KP4, Cư xá Phúc Hải, 
Phường Tân Triều, TP Đồng Nai

Lê Đăng Hải ********4014

136 3602210320 Ban Quản Lý Dự án 260 Phạm Văn Thuận, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai

Nguyễn Minh Hải  

137 3602190882 Công ty CP Ngũ Châu Tổ 2, ấp 3, Xã Đại Phước, TP Đồng 
Nai

Huỳnh Bình Phương ********4130

138 3601529308 Công ty CP Đầu Tư Vinh Xuân K1/134B, ấp Tân Bình, P. Bửu Hòa, 
Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai

Cao Văn Thanh  



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

139 3600960021 Công ty TNHH MTV Anh Quyết ấp 1 Xóm Gộc, TL 25 B, xã Long 
An, Phường Long Thành, TP Đồng 
Nai

Trịnh Anh Quyết *****9767

140 3600955254 Công Ty TNHH Minh Phú Số 349/3, ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

Dương Thanh Thành *****5490

141 3600925242 Viện Nghiên Cứu Tin Học Và  
Kinh Tế ứng Dụng

C19, Kp1, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

Lê Xuân Hùng  

142 3600899345 Cty Cổ Phần Gạch Ngói TUYNEL 
Thiện Tân

155 A đường CMT 8 , phường Quyết 
Thắng, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai

Trần Văn Sơn *****8135

143 3600843039-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Mây 
Việt

KP3, Phường Trảng Dài, TP Đồng 
Nai

Vương Bích Tuyền ********1152

144 3600843039-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Mây 
Việt

29C, Bùi Trọng Nghĩa, Phường 
Trảng Dài, TP Đồng Nai

Vương Bích Tuyền ********1152

145 3600811340 CÔNG TY TNHH THẢO HUYỀN Văn phòng giao dịch: Số 89C/10, KP 
9, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai

Nguyễn Thị Diễm 
Phượng

********5425

146 3600783848 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cổ 
Loa Thành

Văn phòng giao dịch: R98, KP 7, 
đường Võ Thị Sáu, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai

Nguyễn Văn Tuấn *****6125

147 3600739091 CÔNG TY TNHH VĨNH HOÀNG Lô F4, Khu công nghiệp Thạnh Phú, 
Phường Tân Triều, TP Đồng Nai

Lại Vĩnh Lộc ****3544

148 3600729569 DNTN Chế Biến Gỗ Minh Đức 72 C /6 KP 4 Trần Quốc Toản, Nguyễn Đức Minh *****6402



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND
Quang Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

149 3600720654 DNTN  Thương Mại Xuân Hiền 76/4 K2 Xã  Hố Nai 3, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai

Lê Thị Hiền *****0619

150 3600713978 Công Ty  TNHH  TM & DV  Việt 
Khang

Số 350  KP 3  Phường  Thống Nhất, , 
TP Đồng Nai

Phạm Thanh Bình *****1502

151 3600704116 Công ty TNHH TM - DV  Xuất 
Nhập Khẩu Huỳnh Tiến Thành

103/4 A  KP 2 Đường 4  _  P Tân 
Mai, Phường Tam Hiệp, TP Đồng 
Nai

Huỳnh Như Lưu *****6806

152 3600696754 Công Ty TNHH SX TM Vy Minh 57 A Tổ 4 KP 2  -  P Long Bình Tân, 
Phường Long Hưng, TP Đồng Nai

Nguyễn Thị Vinh *****1444

153 3600693129 Công ty TNHH TM & DV Khang 
Bình

40 KP 2 QL 1, P.Quyết Thắng, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

Bùi Thị Kim Chi *****9031

154 3600675289 Công ty TNHH Gỗ Thông Vương 63 KP 11 QL 1A, P.Tân Hòa, 
Phường Hố Nai, TP Đồng Nai

  

155 3600654465 Công Ty TNHH Thành Chiến 10B /82 Khu Phố 12 Hố Nai, , TP 
Đồng Nai

 

156 3600653704 Công Ty TNHH Tin Học  A & H 69  Hưng Đạo Vương Phường Quyết 
Thắng, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai

157 3600649553 Công ty TNHH thương mại điện 
Phương Tuyền

37/81 _ KP 12 _ P. Hố nai, , TP 
Đồng Nai

Nguyễn Minh 
Phương

 



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

158 3600642886 DNTN Ngọc Hải 159 A CMT 8 Phường Quyết Thắng, 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai

Nguyễn Thanh Hải 270044053

159 3600642766 Công Ty TNHH SX & TM  P .F. T Đường Số 9 Khu CN BH 1, , TP 
Đồng Nai

Trần Ngọc Anh *****9875

160 3600642318 Công Ty TNHH TM & XD Dịch 
Vụ  TP

214 Đ QL1A Phường Tân Hiệp, 
Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

161 3600641191 Công Ty Cổ Phần TM & DV Địa 
ốc Phú An Cư

3F Lô A Nguyễn Văn Trổi _ Phường 
Trung Dũng, , TP Đồng Nai

 

162 3600640617 Công Ty TNHH Liên Hoàng Số 2 T14  Khu Phố 2 Bình Đa, 
Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

163 3600633352 Công Ty TNHH Dịch Đạt A/22 Tổ 18 Khóm 5 Xã Lộ Hà Nội P 
Tân Hiệp, Phường Tam Hiệp, TP 
Đồng Nai

Lâm Chánh Liên *****6477

164 3600631193 DNTN Minh Hà 58 A /20 ấp Cầu Hang, Xã Hoá An, 
Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai

Đoàn Văn Đoán *****2270

165 3600630150 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
- DỊCH VỤ TÀI LỘC PHÁT

Số B9, Khu Cư Xá Trị An, Khu Phố 
9, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

Nguyễn Văn Bắc xxxxx4629

166 3600630143 Công ty TNHH Câu Lạc Bộ Xanh ấp Tân Cang, QL 15,, Phường Phước 
Tân, TP Đồng Nai

VŨ THỊ THÀNH ********3627

167 3600617872 Công Ty TNHH  Sơn Hà Khu Phố 2 Đồng Khởi  _ Tân Hiệp, , 
TP Đồng Nai

 



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

168 3600617833 Công Ty TNHH May Thêu  Trẻ 
Xuất Khẩu

Lô 104 /2- 14 Đường AMATA Khu 
CN AMATA, , TP Đồng Nai

169 3600611704 Công Ty TNHH Lý Liên Sơn 24/2 Khu Phố I QL I Phường Tân 
Hòa, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai

Nguyễn Công Lý

170 3600610517 DNTN Vũ Việt Đức  ấp Nhị Hòa _ Xã Hiệp Hòa, , TP 
Đồng Nai

VŨ VIỆT ĐỨC ********2740

171 3600606729 Công Ty TNHH Tài Ngân F 2 /1A Khu Phố 1 QL 15 Phường 
Long Binh Tân, , TP Đồng Nai

Trương Thanh Bình

172 3600602964 DNTN Vũ Gia 481/8 Khu Phố 5B Tân Biên, , TP 
Đồng Nai

Vũ Văn Luyến ********9140

173 3600601181 Công Ty TNHH Khải Đăng 145/2A Khu Phố 5 Phường Tam 
Hiệp, Phường Long Bình, TP Đồng 
Nai

174 3600596284 Công ty TNHH Phương Nga 1/1 QL 1, P.Tam Hiệp, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai

Nguyễn Phương Nga ********6198

175 3600595298 Công Ty TNHH Tân Vĩnh Hưng 27/2 Khu Phố 3 Phường Tân Hòa, , 
TP Đồng Nai

176 3600584867 Công Ty TNHH Thủy Vân Số 89 /1 QL 15 Phường Binh Đa, 
Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

Nguyễn Thị thu thủy -

177 3600584627 Công Ty TNHH Đào Tạo - TM - 
DV Tân Hồng Hà

ấp 4 Xã Hiệp Phước, , TP Đồng Nai  



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

178 3600580164 Công Ty TNHH Sao Sài Gòn 219 A QL 15 Khu Phố 2 Tân Tiến, 
Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

 

179 3600576048 Công Ty Cổ Phần Phùng Hưng 209 - Tổ 35 Khu Phố 9 Phường Tân 
Phong, Phường Tân Triều, TP Đồng 
Nai

Cát Thế Truyền *****4921

180 3600567501 Công Ty TNHH  K - Y 12/27 Khóm 4 Phường Thống Nhất, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

 

181 3600545917 DNTN Thắng Dung 152/2 _ QL1 _ KP4 _ P. Tân tiến, , 
TP Đồng Nai

  

182 3600525685 Công Ty TNHH TM& DV  Mỹ 
Hiệp

405_ Khu 4 _Trần Quốc Toản _ 
P.Bình Đa, Phường Tam Hiệp, TP 
Đồng Nai

Dương Thị Mỹ

183 3600524508 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 
Vụ Phan Cao

41 Q 15 Phường Tân Tiến, , TP Đồng 
Nai

Phan Thanh Đức -

184 3600521458 Công Ty TNHH TM & DV  
Nguyễn Huỳnh

Số 01_Võ Thị Sáu_P.Quyết Thắng, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

Huỳnh Ngọc Dung

185 3600519113 Công Ty TNHH Thời Tân Y 10 Tổ 6 KP 4 Tân Hiệp, Phường 
Tam Hiệp, TP Đồng Nai

Phạm Thị Thu Hà *****2326

186 3600518381 Công ty TNHH Đại Phát Lộc Tổ 4 KP 8, P.Long Bình, Phường 
Long Bình, TP Đồng Nai

Nguyễn Đức Minh ********6584

187 3600515895 Công TY TNHH Huy Hùng 29/2 KP 1 Tân Hòa, Phường Hố Nai, 
TP Đồng Nai

 



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

188 3600514965 Công Ty TNHH Tân Hải Hà 6/8 Xa Lộ Hà Nội KP 12 Hố Nai 1, , 
TP Đồng Nai

 

189 3600513383 Công Ty TNHH TM& DV Lý 
Trường Phát

K 3/124 C ấp Tân Bình Bửu Hòa, 
Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai

Nguyễn Thị Lý

190 3600512407 Công Ty TNHH . DV TM - XD 
Lập Trình

K 3/98 A ấp Tân Bình Bửu Hoà, 
Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai

Phạm Thế Trình  

191 3600511932 Công Ty TNHH Thương Mại & 
DV Lê Nguyễn

100/23 A QL 1 Phường Quyết 
Thắng, , TP Đồng Nai

192 3600509919 Công Ty TNHH Thành Toại 2/1 KP 8 Phường An Bình, Phường 
Trấn Biên, TP Đồng Nai

Nguyễn Công Đại  

193 3600509404 Công TY TNHH Thương Mại Và 
DV  Xây Dựng Hòa Lợi

H 1 Đường Đồng Khởi KP 4 Tân 
Hiệp, Phường Tam Hiệp, TP Đồng 
Nai

Phan Thanh Lạc  

194 3600508552 Công ty TNHH Xây Dựng Số  62 410 QL51 xã Long Đức, H.Long 
Thành, Xã Bình An, TP Đồng Nai

Nguyễn Văn Hà 270980213

195 3600508506 Công ty TNHH Gốm Tân Bửu Hòa K4 Âp Tân Bản, Bửu Hòa, Phường 
Biên Hòa, TP Đồng Nai

*****2570

196 3600507703 Công Ty TNHH TMDV Trung Bảo 
Tín

19 Đường 30/4 Phường Thanh Bình, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

Nguyễn Như Tín  

197 3600507340 Công ty TNHH Nam Sơn 01 Xa lộ Hà Nội, P.Tân Biên, , TP 
Đồng Nai

Nguyễn Quốc Nghĩa -



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
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198 3600506509  DNTN Tường Vi 464 QL 15 - Phường Trung Dũng, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

*****2812

199 3600505470  DNTN Ngọc Phú Số 03 Lô D1 Khu Quy Hoạch Nhà ỏ 
P. Long Binh Tân, Phường Long 
Hưng, TP Đồng Nai

Phan Thị Kim Ngọc 320858050

200 3600504043 Công Ty TNHH Giấy  Cường Phát 484/8 KP, 5B Xã Lộ Hà Nội _   P 
Tân Biên, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai

 

201 3600500377  Công Ty TNHH Thương Mại  Xây 
Dựng A Và Z

F 621 B Tổ 5 KP 5 Phường Long 
Bình, , TP Đồng Nai

202 3600499918 Công Ty TNHH Thương Mại XD 
Và Dịch Vụ Hoa Trang

109/30/ 5 A Đ P C Trinh KP 1 ,  P Q 
Vinh, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai

Nguyễn Trường  
Thiên

 

203 3600496385 Công Ty TNHH Thương Mại Và 
Dịch Vũ Thảo Trân

ấp 1 Xã Phước Thái, Xã Phước Thái, 
TP Đồng Nai

Phan Minh Hòa *****1596

204 3600494412 Công Ty TNHH Đức Tài 277_Tổ 8_QL1_ Ngũ Phúc_Hố Nai 
3, Phường Long Bình, TP Đồng Nai

205 3600493049 DNTN ánh Mai Khu Phố 3 phường Tân Hòa, , TP 
Đồng Nai

 

206 3600493017 DNTN Tư Mạnh 271/3 P. Bình Đa, , TP Đồng Nai Nguyễn Minh Mạnh *****3367

207 3600492503 Công Ty TNHH Đông Thành 13 A 40  Khu Phố 8 phường Hố Nai 
1, Phường Long Bình, TP Đồng Nai

Hà Công Dũng



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

208 3600492493 Công Ty TNHH Ba Đình Lô B 24 Khu Phố 2  Tân Hiệp, 
Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

Nguyễn Phi Long 270980213

209 3600490062 Công ty cổ phần Đại Hoàng Gia 730 Khóm 4, QL15, P.Tam Hiệp, 
Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

 

210 3600489500 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 
Vụ Đông Bình

Số 61 KP 7 QL1 Tân phong, , TP 
Đồng Nai

- -

211 3600488095 Công ty TNHH Tấn Đạt B17 KP  5  Xã lộ Hà Nội _ P Tân 
Hiệp, Phường Tam Hiệp, TP Đồng 
Nai

Phạm Thái Sang

212 3600485866 DNTN Hoàng Anh I 206A/1 KP2, P.Tân Hòa, Phường Hố 
Nai, TP Đồng Nai

 

213 3600483636 Công ty TNHH XD-TM-DV Sinh 
Lợi

223/5 đường 5, KP2, P.Tân Mai, 
Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

 

214 3600480709 Công ty TNHH Tân Hạnh A10-2, Chung Cư Thanh Bình, Kp1, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

Đỗ Văn Hai ********3267

215 3600479407 DNTN Mạnh Hùng 22 Cư xá Vicasa, KP5, P. An Bình, , 
TP Đồng Nai

NGUYỄN PHI 
HÙNG

xxxxxxxx4626, 
xxxxx1900 

216 3600478932 Công ty TNHH SX _ TM Bảo Huy Tổ 9 _ KP1 _ P. Tam hiệp, Phường 
Tam Hiệp, TP Đồng Nai

217 3600477368 DNTN Minh Hòa 7/4 Nguyễn Văn Trỗi, P.Quang Vinh, 
, TP Đồng Nai

  



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

218 3600477343 Công ty TNHH tư vấn Phú Hoàng 14/4A _ Tỉnh lộ 24 _ KP2 _ P. Bửu 
long, , TP Đồng Nai

Vương Minh Tâm *****1455

219 3600475681 Công ty TNHH SX _ TM MANI Khu công nghiệp BH 1 _ P. An bình, 
, TP Đồng Nai

 

220 3600474310 Công ty TNHH TM - DV  Châu 
Đăng

7C1 _ đường Đồng khởi _ P. Trảng 
dài, , TP Đồng Nai

Phan Văn Thắng  

221 3600471581 DNTN Phương Du 110 _ QL1K _ KP3 _ P. Trung dũng, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

  

222 3600455244 DNTN Vân Sơn Số 6/6 _ KP 7 _ P. Tam hiệp, , TP 
Đồng Nai

223 3600452490 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN GỖ THANH SON

Ấp Cây Xoài, Xã Tân An, TP Đồng 
Nai

Sous Son *****8164

224 3600452074 Công Ty TNHH Thuận An Anh 126, đường Nguyễn ái Quốc, Phường 
Trảng Dài, TP Đồng Nai

  

225 3600452067 Doanh nghiệp tư nhân Minh Hoa 33 _ Tổ 17B _ KP 2 _ P. Bình đa, 
Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

Trương Trần Minh 
Hoa

 

226 3600451585 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 
Nguyên

8/2A _ K6 _ P. Thống nhất, , TP 
Đồng Nai

 

227 3600444203 Công ty TNHH Thương Mại Thuận 
Thành

11/ F5, KP 1, Phường Long Hưng, 
TP Đồng Nai

Nguyễn Thị Lệ Thủy *****9152

228 3600435209 Doanh nghiệp tư nhân nhà hàng 250/19 _ QL15 _ P. Thống nhất, 



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND
Mương Sao Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

229 3600420523 Doanh nghiệp tư nhân trang trí nội 
thất THANH THANH

72 _ đường CMT8 _ Khóm 3 _ P. 
Quang vinh, , TP Đồng Nai

- -

230 3600380905 DNTN Công Danh 28/5A _ K2 _ P. Bửu long, , TP 
Đồng Nai

  

231 3600364325 DNTN Quốc Thanh A3 _ QL1 _ P. Tân phong, Phường 
Tân Triều, TP Đồng Nai

232 3600364117 Xí nghiệp tư doanh xây dựng 
Minh Phụng

229 _ đường CMT8, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai

Lê Thị Tuyết Hoa -

233 3600363709 Công ty TNHH Xây dựng và 
Thương mại Nam Thuận

139B _ QL1K _ An hòa _ Hóa an, 
, TP Đồng Nai

234 3600362127 Dntn Huy Hùng 325 _ Trần Quốc Toản _ P. Bình 
đa, , TP Đồng Nai

 

235 3600361099 Công ty TNHH Hoàng Việt Tổ 10 _ Khóm 5 _ Thị trấn Vĩnh 
an, Phường Trị An, TP Đồng Nai

Huỳnh Lâm *****6709

236 3600359491 Công Ty TNHH Xuân Thủy 167A, Xa lộ Hà Nội, Phường 
Long Bình, TP Đồng Nai

Hoàng Thị Xuân *****1855

237 3600355881 DNTN xây dựng số 1 232/5B- Đường số 5- Tân Mai, , 
TP Đồng Nai

 

238 3600355842 DNTN Thiên Hằng 25 QL 1 _ P. Tân phong, , TP  



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND
Đồng Nai

239 3600354246 Tổ Hợp Hoa Lan 17/7- CMT8- Quang Vinh, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

 

240 3600353570 DNTN Hồ Hùng Minh 102A đường 5 , Tân mai, , TP 
Đồng Nai

Ngô Đức Tài  

241 3600353436 DNTN Hoàng Nam 204 Quốc lộ 15 , Tân mai, , TP 
Đồng Nai

 

242 3600353404 DNTN Huỳnh Hiệp 1 191- CMT8- Quyết Thắng, , TP 
Đồng Nai

  

243 3600353299 DNTN Thành Danh 5/4B K6 , P.Tân mai, , TP Đồng 
Nai

244 3600353228 CÔNG TY TNHH ĐỒNG NAI 
LONG CHÂU

78/79, đường Huỳnh Mẫn Đạt, 
KP Bình Hóa, Phường Biên Hòa, 
TP Đồng Nai

Bùi Quốc Cường *****6485

245 3600351598 DNTN Hàm Nghi 195/14- CMT8- Quyết Thắng, , 
TP Đồng Nai

246 3600351407 Công ty TNHH Vũ Hoàng Số 5 Đường 11, Kp 9, P.An Bình, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

247 3600301815-012 Cây xăng số 5 QL1K, P. Bửu Long, Phường 
Trấn Biên, TP Đồng Nai

Tống Thanh Hải ********4775



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

248 3600287102 Cty TNHH Hoàn Cầu  ấp I Hiệp Phước ,Khu công 
nghiệp A Tuy Hạ, Phường Nhơn 
Trạch, TP Đồng Nai

249 3600283203 CÔNG TY TNHH AN PHÚ Số 17A/2, KP2, đường Huỳnh 
Văn Nghệ, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

Huỳnh Viết Tường *****4190

250 3600283147 Kim Thành 1 202 QL15 K3 P Thống Nhất, , TP 
Đồng Nai

251 3600282785 XNXD Thanh Trì 3/2 A Đồng Khởi Tam Hiệp, , TP 
Đồng Nai

252 3600281333 DNTN Tân Phan A2/148- L.tỉnh 16- Tân Vạn, 
Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai

253 3600281238 DN tư nhân Lý Phụng A2/60 P Tân Vạn, Phường Biên 
Hòa, TP Đồng Nai

- -

254 3600281213 DNTN Công Tạo  A2/310 A- L.tỉnh 16- Tân Vạn, , 
TP Đồng Nai

Ngô Quốc Hưng  

255 3600281012 CT TNHH Đại Việt 178 QL1, , TP Đồng Nai

256 3600281005 DNTN Tấn Tài A2/42A- L.tỉnh 16- Tân Vạn, , TP 
Đồng Nai

Lê Văn Lên  

257 3600280851 DNTN Huỳnh Hiệp A2/132 A- L.tỉnh 16- Tân Vạn, , 



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND
TP Đồng Nai

258 3600280731 DNTN Đồng Hưng A2/135- L.tỉnh 16- Tân Vạn, , TP 
Đồng Nai

Huỳnh Văn Trọng  

259 3600280629 DNTN Tuấn Kiệt A2/42 B- L.tỉnh 16- Tân Vạn, , 
TP Đồng Nai

Lê Văn Kiệt  

260 3600280192 Công ty TNHH Thương Cát Đức 120/68/39 K6 Tân Tiến, , TP 
Đồng Nai

Lưu Thắng  

261 3600280153 DNTN ánh Sáng A2- 139-Khóm 2-T.lộ 16- Tân 
Vạn, , TP Đồng Nai

262 3600279951 DNTN Tiền Phong ấp4- Tân Vạn, , TP Đồng Nai Phạm Văn Em  

263 3600278281 DNTN Thới Lai A4/375-L.tỉnh 16- Tân Vạn, , TP 
Đồng Nai

264 3600278186 DNTN Thanh Sơn ấp 4- Tân Vạn, , TP Đồng Nai

265 3600277993 DNTN Vạn Thành A3/288 K3- Tân Vạn, , TP Đồng 
Nai

  

266 3600277827 DNTN Ngọc Thảo ấp 4- Tân Vạn, , TP Đồng Nai  

267 3600277721 DNTN Hiệp Lực I ấp 4- Phường Tân Vạn, , TP Đồng 
Nai

  

268 3600277369 DNTN Thanh Liên A4/398 C- Tân Vạn, , TP Đồng Bùi Văn Liền  



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND
Nai

269 3600277263 DNTN Tân Hoà Khóm 4- Tân Vạn, , TP Đồng Nai Nguyễn Văn Hoà  

270 3600277175 DNTN Tiến Đạt I A4/365 A- Tân Vạn, , TP Đồng 
Nai

 

271 3600276975 DNTN Thành Công A4/152, P. Tân Vạn, , TP Đồng 
Nai

  

272 3600276823 DNTN Trí Hiệp A4/150- Tân Vạn, , TP Đồng Nai   

273 3600276693 DN tư nhân Trạm xăng dầu số 9 1/88 khu vực 13 P hố Nai 1, , TP 
Đồng Nai

  

274 3600276608 DNTN Hiệp Lợi A41- L.tỉnh 16- Tân Vạn, Phường 
Biên Hòa, TP Đồng Nai

 

275 3600276492 DNTN Tiến Đạt II A4/248- P Tân  Vạn, , TP Đồng 
Nai

Bùi Minh Tâm  

276 3600276478 DNTN Thiên Hương A4/224- L tỉnh 16- Tân Vạn, , TP 
Đồng Nai

Nguyễn thị Lụa  

277 3600275675 DNTN  Thế Sơn A4/146 A- Tân Vạn, , TP Đồng 
Nai

  

278 3600275629 DNTN Xuân Hương A3/124- Khu 4- Tân Vạn, , TP 
Đồng Nai

  



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

279 3600275481 DNTN Đức Tài A3/181 B- P tân Vạn, , TP Đồng 
Nai

Ngô Đức Tài  

280 3600275428 DNTN Kim Thành A3/ 152 Tân Vạn, , TP Đồng Nai   

281 3600275361 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
NỘI THẤT MỸ

Số 66 Đường Cộ - Cây Xoài, Ấp 
Bình Chánh, Xã Tân An, TP 
Đồng Nai

Nguyễn Phúc Tâm *****4227

282 3600275354 DNTN Vạn Hưng A 3/124- Phường Tân Vạn, 
Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai

Hồ Văn Cung  

283 3600274417 Công ty TNHH Thái HUY 103B Liên Tỉnh 16 ấp 2 tân Hạnh, 
, TP Đồng Nai

Trần Quan Minh  

284 3600274262 Tân Thành 97 A ấp 1 Tân Hạnh, , TP Đồng 
Nai

- -

285 3600273928 DNTN Hưng Thịnh 116 A ấp 1 Tân Hạnh, , TP Đồng 
Nai

Lưu Thị Kim Cúc  

286 3600273815 DNTN Tân An 208 A ấp 1 Tân Hạnh, Phường 
Biên Hòa, TP Đồng Nai

Nguyễn Văn Nhặn K

287 3600273406 Quang Minh 99 B ấp 2 Tân Hạnh, , TP Đồng 
Nai

Cổ Kim Hòang  

288 3600273396 DNTN Cường Thịnh 52 A ấp 3 Tân Hạnh, , TP Đồng 
Nai

Lê Văn Hoạt -



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

289 3600273364 DNTN Ba Nhỏ 472- Q.lộ 15- Trung Dũng, , TP 
Đồng Nai

  

290 3600273357 DNTN gạch An Khang 55 B ấp 1 Xã Tân Hạnh, , TP 
Đồng Nai

Nguyễn Văn An  

291 3600273276 Tân Hòa ĐN 33 B ấp 1 Tân Hạnh, , TP Đồng 
Nai

  

292 3600273244 Hòang  Tâm 13 b ấp 1 Xã Tân Hạnh, , TP 
Đồng Nai

Bùi Thị Láng  

293 3600272995 DNTN Thành Tín Trường Nghiệp vụ Ngân Hàng-An 
Bình, , TP Đồng Nai

  

294 3600272970 DNTN Cao su Đại Triển XN chế biến gỗ xuất khẩu An 
Bình, , TP Đồng Nai

  

295 3600271631 DNTN Tuấn Hải ấp Thanh bình , xã Lộc an, 
Phường Long Thành, TP Đồng 
Nai

296 3600270998 DNTN Phúc Thành 111-Bình Dương- Long B Tân, , 
TP Đồng Nai

297 3600268974 DNTN Huỳnh Thị Mười A3/343- Tân Vạn, , TP Đồng Nai Huỳnh Thị Mười  

298 3600254900 C.ty  TNHH  Thương mại Huy 
Hoàng

458- Khu phố 1- Truing Dũng, , 
TP Đồng Nai



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

299 1800386019-002 Chi nhánh công ty TNHH XD_ 
DV_TM Thiên phú

329 _ Trần Quốc Thảo _ P. Bình 
đa, Phường Tam Hiệp, TP Đồng 
Nai

 

300 1700290754-001 Chi nhánh xí nghiệp tư doanh 
Kiên Hà

Khuôn viên công ty giấy Đồng 
Nai, , TP Đồng Nai

Đào Xuân Lâm

301 0900198264-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH 
Nam Dũng

18/P1 Khu Phố 1 Long Bình Tân, 
, TP Đồng Nai

Nguyễn Công 
Duẫn

-

302 0400101700-019 CN Biên Hòa - Tổng Công ty 
CP Đầu Tư & XNK 
FOODINCO

2/29A Đường Đồng Khởi, KP 6, 
P.Tam Hiệp, Phường Tam Hiệp, 
TP Đồng Nai

NGUYỄN NGỌC 
CHIẾN

********5455

303 0316842820 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN V-TRIP VIỆT NAM

Tổ 13, ấp Xóm Gò – Bà Ký, Xã 
Long Phước, TP Đồng Nai

Nguyễn Cao 
Cường

********0175

304 0316388903-001 CÔNG TY CỔ PHẦN EDGE 
VIỆT NAM - CHI NHÁNH 
ĐỒNG NAI

Lầu 1, số  6A6, Lê Thị Vân,  KP 
1, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai

Hồ Tấn Lộc *****0580

305 0313878089-002 CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - 
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VÀ 
THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH 
HOÀNG GIA

Tổ 8, ấp 6, Xã An Phước, TP 
Đồng Nai

Nguyễn Thị Ngọc 
Nhi

*****8952

306 0312133647 CÔNG TY TNHH MTV 
BENTREE VINA

Số 68, Thành Thái, tổ 4, KP Tân 
Lập, Phường Phước Tân, TP 

Hồ Ngọc Tâm ********7070



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND
Đồng Nai

307 0311155704-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 
Sản Xuất Thương Mại Và Xây 
Dựng Đồng Phú

99/8, KP 5B, Phường Long Bình, 
TP Đồng Nai

Phạm Văn Huy *********2311

308 0310446404-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 
Bao Bì Tân Yên Phát

ấp Vàm, Phường Trảng Dài, TP 
Đồng Nai

Bùi Tá Phạm Vũ *****7260

309 0309917698-004 Chi Nhánh Công Ty TNHH 
Thời Trang Việt Gia

Số 31, Tổ 7, KP4, Phường Trảng 
Dài, TP Đồng Nai

Nguyễn Trường 
Giang

********6198

310 0309654061-001 HTX vận tải du lịch Đồng Tiến - 
Chi nhánh Đồng Nai

Bến Xe Ngã Tư Vũng Tàu, Xa Lộ 
Hà Nội, KP 10, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai

Phạm Công Bắc *****6820

311 0308066405 Công Ty TNHH Sản Xuất Và 
Kinh Doanh Phân Bón Cường 
Phát

15/4C, KP 2, Đường Huỳnh Văn 
Nghệ, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

Lê  Thị Thanh 
Chung

*****8516

312 0305654092-002 Văn Phòng Đại Diện Công Ty 
Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ 
Và Tư Vấn Hồng Đức Tại Tỉnh 
Đồng Nai

408A, đường Vạn Thắng, KP2, 
Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

Nguyễn Tăng Đông ********9931

313 0303609256-001 CN Công ty TNHH SX - CB Gỗ 
Xuất Khẩu Danh Nguyên

Đường Số 9 KCN, Biên Hòa 1, 
P.An Bình, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

  



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND

314 0303464875-001 Chi Nhánh Viện Nghiên Cứu 
Phát Triển Doanh Nghiệp Vừa 
Và Nhỏ Tại Tỉnh Đồng Nai

9A, Đồng Khởi, KP 3, Phường 
Tam Hiệp, TP Đồng Nai

Trần Trọng Phòng *****0046

315 0302305696-001 Nhà Máy Công Ty TNHH SX-
TM - DV Bột & Giấy NDK

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, , 
TP Đồng Nai

  

316 0302264351-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH 
Ngọc Hoa

10 A Đường Đồng Khởi KP 8  , P  
Tân Phong, , TP Đồng Nai

 

317 0302196221-001 Chi nhánh C.Ty cổ phần xúc tiến 
thương mại điện tử Việt Nam

111Đương 30-4 Phương Thanh 
Bình, , TP Đồng Nai

Lương Mai Em *****0056

318 0301952517-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Hào 
Hưng Tại Đồng Nai

Kho K 752 Phường Long Binh, 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai

  

319 0301520034-001 Chi nhánh DNTN TM-DV-SX 
Tân Hải Nam

Km 36 xa lộ Hà Nội, P.Hố Nai, , 
TP Đồng Nai

  

320 0301482205-004 Trung Tâm Diag 015 F240-F241 đường Võ Thị Sáu, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

  

321 0301442467-011 Chi Nhánh Công Ty KD Vật Tư 
& XNK Vật Liệu XD

C21 Trần quốc Toản - P.Bình đa, , 
TP Đồng Nai

322 0301287275-001 CN Công ty SX DV TM Liên 
Hưng

ấp 2, xã Tân Hạnh, Phường Biên 
Hòa, TP Đồng Nai

Trần Minh Tùng  

323 0301284041-006 Chi nhánh Công ty TNHH TM- ấp 2 _ Xã Tân hạnh, , TP Đồng Diệp Văn Phát *****0170



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND
DV Thái Bình tại tỉnh Đồng nai Nai

324 0301167676-001 Chi nhánh Công ty tư vấn thiết 
kế Công nghiệp

E1/3 Nguyễn Văn Trổi P Trung 
Dũng , Lầu 1, Phường Trấn Biên, 
TP Đồng Nai

Nguyễn Tiến Dũng -

325 0301148320-010 Chi nhánh công ty nước giải 
khát MEKONG TNHH

143 _ QL15 _ P. Thống nhất, , TP 
Đồng Nai

Nguyễn Chính 
Dũng

 

326 0301127673-012 CN Công ty CP Xuất Nhập 
Khẩu  & Xây Dựng Công Trình 
(TRANIMEXCO)

1/5 KP 1, P.Tân Hiệp, Phường 
Tam Hiệp, TP Đồng Nai

Phạm Quang Chính ********7479

327 0300533471-003 CN Phía Nam Công ty Thái Sơn 
- Bộ Quốc Phòng

KM 1864 Xa Lộ Hà Nội, P.Tân 
Biên, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai

Trần Đông Hưng **0138

328 0300462904-004 Xí Nghiệp Nghiền Sàng Đá Mỏ Đá Tân Bản QL 1K Phường 
Bửu Hòa, Phường Biên Hòa, TP 
Đồng Nai

  

329 0300424948-001 XN Khoáng Sản Hố Nai 
GEOSIMCO - Công ty CP Địa 
Chất & Khoáng Sản

Khu Phố 9, P.Tân Biên, Phường 
Long Bình, TP Đồng Nai

  

330 0300361977-005 Xí nghiệp khai thác chế biến và 
kinh doanh đá Suối Trầu

ấp 1, xã Suối Trầu, , TP Đồng Nai   

331 0200172246-008 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ Số 078, Ấp 2, Xã Tân An, TP Nguyễn Văn Thanh ********4195



STT MST Tên NNT Địa chỉ Họ & Tên người 
DDPL

số căn cước công 
dân hoặc số hộ chiếu 

hoặc số CMND
PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN 
TẢI THĂNG LONG TẠI 
ĐỒNG NAI

Đồng Nai

332 0106019184-017 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 
PHẦN ANH NGỮ APAX

Số 1 đường N11, KDC đường Võ 
Thị Sáu, Khu phố 7, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai

  

333 0101399461-007 CN Miền Nam - Công ty CP 
ĐTPT Đô Thị & KCN Sông Đà

ấp Thị Cầu,  xã Phú Đông, Xã Đại 
Phước, TP Đồng Nai

Bùi Khắc Viện *****3090

334 0100520348-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH 
HASA

13/1/8 CMT 8 Phường Quang 
Vinh, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

Đỗ Hùng Dũng -

335 0100103841-007 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 
Đầu Tư Và Xây Lắp 5 Tại Đồng 
Nai

Số 597, tổ 9, Phường Long Hưng, 
TP Đồng Nai

Bùi Thanh Nam 25117612
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